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CÁC BIỂU MẪU 
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-BKHCN 
ngày    tháng    năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)  

1. Kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung phương pháp đo, thử nghiệm, kiểm tra 
                    Mẫu 1. SĐBSPP
                    …/QĐ-BKHCN 

2. Kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung, áp dụng tài liệu định mức kỹ thuật
Mẫu 2.SĐBSĐM
                     …/QĐ-BKHCN

3. Kế hoạch trang bị chuẩn đo lường, phương tiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm
Mẫu 3.TBPTTB
                    …/QĐ-BKHCN

4. Kế hoạch đào tạo
Mẫu 4.ĐT
                     …/QĐ-BKHCN

5. Kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm
Mẫu 5.KĐHCTN
                     …/QĐ-BKHCN

6. Kế hoạch xây dựng, sửa chữa, mở rộng cơ sở vật chất 
Mẫu 6.XDSC
                     …/QĐ-BKHCN


                   	Mẫu 1. SĐBSPP
                   	 …/QĐ-BKHCN 

	TÊN DOANH NGHIỆP

Số:................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng …. năm 20….


KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHƯƠNG PHÁP ĐO, THỬ NGHIỆM, KIỂM TRA
	TT
	Tên nhiệm vụ, yêu cầu đạt được của sản phẩm của nhiệm vụ
	Đơn vị chủ trì/ phối hợp 
	Thời gian bắt đầu và kết thúc 
	Dự toán kinh phí, triệu đ.
	Khối lượng thực hiện, triệu đ. (theo từng năm)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng cộng 
	Nguồn kinh phí 
	
	

	
	
	
	
	
	NSNN
	Từ DN
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk34127630]
	

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT;...
	Người đứng đầu 
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)



[bookmark: _Hlk34127936]	Mẫu 2. SĐBSĐM
                   	 …/QĐ-BKHCN 

	TÊN DOANH NGHIỆP

Số:................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng …. năm 20….


KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT

	TT
	Tên đối tượng/tài liệu ĐM-KT
	Mã số sản phẩm 
	Các chỉ tiêu chính về trình độ kỹ thuật và chất lượng
	Thời hạn (năm)
	Đơn vị chủ trì/ phối hợp
	Số đăng ký trên sản phẩm

	
	
	
	Tên chỉ số và đơn vị đo
	Giá trị của chỉ số
	Biên soạn tài liệu ĐM-KT
	Áp dụng
	
	

	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tên
	Mã số

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	[bookmark: _Hlk34127761]Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT;...
	Người đứng đầu 
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)




[bookmark: _Hlk34128170]	  Mẫu 3. TBPTTB
                   	 …/QĐ-BKHCN 

	TÊN DOANH NGHIỆP

Số:................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng …. năm 20….


KẾ HOẠCH TRANG BỊ CHUẨN ĐO LƯỜNG, PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM
	TT
	Tên chuẩn đo lường, thiết bị kiểm định, kiểu, đặc tính kỹ thuật cơ bản
	Nơi sản xuất
	Công dụng
	Nơi tiếp nhận
	Số lượng, chiếc
	Đơn giá, tr.đ
	Thời hạn cung cấp, năm
	Số lượng phương tiện đo, thử nghiệm, kiểm tra được kiểm định, hiệu chuẩn, chứng nhận
 chiếc

	
	
	
	
	
	
	
	
	Hiện tại
	Kế hoạch
(sau 5 năm)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT;...
	Người đứng đầu 
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)





[bookmark: _Hlk34128289]	   Mẫu 4. ĐT
                   	 …/QĐ-BKHCN 

	TÊN DOANH NGHIỆP

Số:................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng …. năm 20….


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
	TT
	Tên nhiệm vụ, công việc
	Đơn vị đào tạo 
	Số người
	Dự toán kinh phí đào tạo
	Nguồn kinh phí

	
	
	
	Tổng cộng
	Số lượng theo năm
	
	

	
	
	
	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT;...
	Người đứng đầu 
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)







	 Mẫu 5. KĐHCTN
                   	   …/QĐ-BKHCN 

	TÊN DOANH NGHIỆP

Số:................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng …. năm 20….


KẾ HOẠCH KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM
	Đơn vị, bộ phận thụ hưởng
	Nhà cung cấp
	Nhóm phương tiện đo theo kiểu (model)
	Số lượng phương tiện đo, đơn vị.
	Tổng số đặt hàng, triệu đ.
	Thời hạn cung cấp, năm

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT;...
	Người đứng đầu 
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)








	  Mẫu 6. XDSC
                   	   …/QĐ-BKHCN 

	TÊN DOANH NGHIỆP

Số:................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng …. năm 20….


KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, SỬA CHỮA, MỞ RỘNG CƠ SỞ VẬT CHẤT
	TT 
	Tên công việc (công trình), địa điểm xây dựng (mở rộng, sửa chữa)
	Tổng diện tích, m2
	Thời gian xây dựng, năm
	Kinh phí đầu tư, triệu đ. 
	Thời hạn đưa công trình vào sử dụng
	Nguồn kinh phí 

	
	
	
	
	Tổng cộng
	Trong đó phần xây dựng-lắp đặt
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT;...
	Người đứng đầu 
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)








